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1. Chức danh giáo viên Trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chuyên môn 

Chứng chỉ 

sư phạm 

1 Nguyễn Quanh Na 1991 ĐHSP Tiếng Anh  

2 Lê Thanh Hiền 1992 ĐHSP Thể chất  

3 Trần Thị Ngọc Quyên 2001 ĐHSP Ngữ Văn  

4 Phan Nguyễn Như Huỳnh 2000 ĐHSP Toán  

5 Huỳnh Tiến Phát 1991 ĐHSP Vật Lý  

6 Phan Thị Bích Tuyền 1989 ĐHSP Lịch sử  

7 Nguyễn Hữu Phước 1991 ĐHSP Lịch sử  

8 Nguyễn Phước Lợi 1998 ĐHSP Hoá  

9 Lê Quốc Anh 1990 ĐHSP Vật Lý  

10 Lương Thái Trân 2001 ĐHSP Tiếng Anh  

11 Nguyễn Thị Son 1989 ĐHSP Lịch sử  

12 Phạm Thị Thu Cúc 2000 ĐHSP Toán  

13 Nguyễn Ngọc Quyển Nhi 2000 ĐHSP Toán  

14 Phạm Minh Châu 1994 ĐHSP Lịch sử  

15 Nguyễn Thị Kim Xoàng 1991 ĐHSP Vật Lý  

16 Võ Thành Lễ 1994 ĐHSP Hoá  

17 Trần Ngọc Quí 2000 ĐHSP Toán  

18 Nguyễn Thành Tài 1989 ĐHSP Vật Lý  

2. Chức danh giáo viên Tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29 



2 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chuyên môn 

Chứng chỉ 

sư phạm 

1 Nguyễn Thị Huỳnh My 1996 ĐHSP GD Tiểu học  

2 Lâm Thị Ngọc Anh 1995 ĐHSP GD Tiểu học  

3 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 1989 ĐHSP GD Tiểu học  

4 Nguyễn Thị Thúy Vy 1995 ĐHSP GD Tiểu học  

5 Nguyễn Minh Thúy Vi 1995 ĐHSP GD Tiểu học  

6 Đinh Thị Bé Loan 2000 
ĐH Khoa học Máy 

tính 
x 

7 Nguyễn Ngọc Hải 1998 ĐHSP GD Tiểu học  

8 Võ Yến Vy 1999 ĐHSP GD Tiểu học  

9 Nguyễn Thị Lý Thảo 1998 ĐHSP GD Tiểu học  

10 Trần Thị Bé Huyền 1999 ĐHSP GD Tiểu học  

11 Nguyễn Văn Quý 2000 ĐHSP GD Thể chất  

3. Chức danh giáo viên Mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chuyên môn 

Chứng chỉ 

sư phạm 

1 Bùi Thị Thuỷ Tiên 1997 CĐSP Mầm non  

2 Lê Thị Tuyết Nhung 1996 CĐSP Mầm non  

3 Lê Thị Thuý Ngọc 2002 CĐSP Mầm non  

4 Đỗ Thị Kim Lan 2001 ĐHSP Mầm non  

5 Võ Thị Tuyết Minh 1993 ĐHSP Mầm non  

6 Phạm Thị Yến Nhân 2001 CĐSP Mầm non  

7 Trần Thị Mỹ Chi 1998 ĐHSP Mầm non  

8 Phạm Thị Hường 1986 CĐSP Mầm non  

9 Lê Thị Huỳnh Như 2001 ĐHSP Mầm non  

10 Trần Thị Ngọc Tiền 1996 ĐHSP Mầm non  
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chuyên môn 

Chứng chỉ 

sư phạm 

11 Lê Nguyễn Diễm Hương 2002 CĐSP Mầm non  

12 Lương Thị Nhật Ánh 1985 ĐHSP Mầm non  

13 Trần Thị Ngọc Truyền 2001 CĐSP Mầm non  

4. Chức danh Thư viện viên hạng IV - Mã số V.10.02.07 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chuyên môn 

Chứng chỉ 

sư phạm 

1 Nguyễn Thị Bạch Huệ 1994 
Trung cấp Thư viện- 

Thiết bị 
 

 

5. Chức danh Kế toán viên - Mã số 06.031 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chuyên môn 

Chứng chỉ 

sư phạm 

1 Đoàn Thị Son 1988 Đại học Kế toán  

2 Trần Thị Hân 1988 Đại học Kế toán  

3 Nguyễn Thị Ngọc Quý 1993 Đại học Kế toán  

4 Đào Kim Hoàng 1982 Đại học Kế toán  

5 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 1986 Đại học Kế toán  

6 Đoàn Trung Kiên 1992 Đại học Kế toán  

6. Chức danh Y sỹ hạng IV - Mã số V.08.03.07 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chuyên môn 

Chứng chỉ 

sư phạm 

1 Cao Thị Minh Thư 1991 Trung cấp Y sĩ  
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